




 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Ta có sin( ) sinπ − =a a . Chọn A. 

Câu 2. Với 3
2
ππ α< <  thì sin 0α < , cos 0α <  nên sintan 0

cos
αα
α

= > . Chọn C. 

Câu 3. Khẳng định A sai vì nếu hai đường thẳng chéo nhau thì không có mặt phẳng nào chứa cả hai 
đường thẳng đó. Chọn A. 

Câu 4. Hàm số sin=y x  là hàm số lẻ nên khẳng định D sai. Chọn D. 

Câu 5. Hình C là hình biểu diễn của tứ diện ABCD  (hình A là hình chóp tứ giác, hình B là hình hộp, 
hình D là hình lăng trụ). Chọn C. 

Câu 6. MN  là đường trung bình của tam giác SAC  nên MN AC . Mà ( )⊂AC ABCD  và 
( )⊂/MN ABCD  nên ( )MN ABCD . Chọn C. 

Câu 7. 3
3 1 4

3 3
+

= =u . Chọn B. 

Câu 8. Theo định nghĩa, hai đường thẳng chéo nhau khi chúng không đồng phẳng. Chọn D. 

Câu 9. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là 1 ( 1)= + −nu u n d . Chọn B. 

Câu 10. tan 1 ( )
4
π π= ⇔ = + ∈x x k k . Chọn C. 

Câu 11. 2 2 2 2cos 6 cos 3 sin 3 2cos 3 1 1 2sin 3= − = − = −a a a a a  nên A, C, D đúng, B sai. Chọn B. 

Câu 12. Điều kiện: sin 0 ( )π≠ ⇔ ≠ ∈x x k k . Vậy { , }π= ∈ D k k . Chọn A. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) Đúng. Nếu SA  và BD  đồng phẳng thì S  thuộc mặt phẳng ( )ABD , tức là ( )∈S ABCD , vô lí. Vậy 
SA  và BD  chéo nhau. 

b) Đúng. Trong mặt phẳng ( )SAC , CM  và SO  là hai đường trung tuyến của tam giác SAC  nên cắt 
nhau tại I . Vì ( )⊂SO SBD  nên I  là giao điểm của CM  và ( )SBD , và ∈I SO . 

c) Sai. Hai mặt phẳng ( )SAD  và ( )SBC  có điểm chung S  và lần lượt chứa hai đường thẳng song 
song AD , BC  nên giao tuyến là đường thẳng đi qua S  và song song với AD  (và BC ), không song 
song với AB . 
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d) Sai. MN  là đường trung bình của tam giác SAD  nên MN AD , mà AD BC  nên MN BC . 
Nếu ( )⊂BC OMN  thì ( )OMN  chứa O , B , C  nên trùng với ( )ABCD , vô lí vì ( )∉M ABCD . Do 
đó ( )BC OMN , không cắt ( )OMN . 

Câu 2. 

a) Đúng. Vì 1 sin 1− ≤ ≤x  nên 3 2sin 1 1− ≤ − ≤x , dấu bằng xảy ra khi sin 1= −x , sin 1=x . Vậy tập 
giá trị là [ 3;1]− . 

b) Sai. 12sin 1 0 sin 2
2 6

π π− = ⇔ = ⇔ = +x x x k  hoặc 5 2 ( )
6
π π= + ∈x k k . 

c) Đúng. Hàm số 2sin 1= −y x  xác định với mọi ∈x . 

d) Sai. Từ các họ nghiệm ở ý b), nghiệm dương nhỏ nhất là 
6
π , nghiệm âm lớn nhất là 

5 72
6 6
π ππ− = − . Tổng hai nghiệm là 7

6 6
π π π− = − . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Vì tan 2= −x  nên cos 0≠x . Chia cả tử và mẫu cho cos x  ta được 
3 tan 8 3( 2) 8 14 2
4 tan 1 4( 2) 1 7

− − − −
= = = =

+ − + −
xA
x

. Đáp án: 2 . 

Câu 2. ( )d t  lớn nhất khi sin ( 80) 1 ( 80) 2 170 360 ( )
180 180 2
π π π π − = ⇔ − = + ⇔ = + ∈  

t t k t k k . 

Vì ∈t  và 0 365< ≤t  nên 0=k , 170=t . Đáp án: 170 . 

Câu 3. Ta có 1 5( 1) 5 4= + − = −nu n n  với 1 2018≤ ≤n ; 4 3( 1) 3 1= + − = +mv m m  với 1 2018≤ ≤m . 

Số hạng chung thỏa mãn 5 4 3 1 5( 1) 3− = + ⇔ − =n m n m . Do 5  và 3  nguyên tố cùng nhau nên m  

chia hết cho 5 . Đặt 5=m k  thì *3 1 ( )= + ∈n k k . 

Điều kiện: 5 2018≤k  và 3 1 2018+ ≤k  403⇔ ≤k . Vậy {1;2; ;403}∈ …k , có 403 số hạng giống 
nhau. Đáp án: 403. 

Câu 4. Gọi M , N , P , Q  lần lượt là giao điểm của ( )α  với AC , BC , BD , AD . Vì ( )α  AB  nên 
MN AB , PQ AB ; vì ( )α CD  nên MQ CD , NP CD . Do đó thiết diện MNPQ  là hình bình 

hành. 

Theo định lí Thalès: =
MN CM
AB CA

 và =
MQ AM
CD AC

, suy ra 1+
+ = =

MN MQ CM AM
AB CD AC

. 

Gọi a  là cạnh hình thoi ( )= =MN MQ a , ta có 241 3,4
6 8 7
+ = ⇔ = ≈

a a a . Đáp án: 3,4 . 

PHẦN IV. TỰ LUẬN. 



Câu 1. 

a) 2 2cos3 cos3 cos 3 2 ( )
2 4 4 12 3

π π π ππ= ⇔ = ⇔ = ± + ⇔ = ± + ∈
kx x x k x k . 

b) 
25 4 2

sin 5 sin 4 sin 5 sin( 4 ) ( )9
5 4 2 2

ππ
π π π π

= − + = = − ⇔ = − ⇔ ⇔ ∈ = + + = +



kx x k x
x x x x k

x x k x k
. 

Câu 2. Số đồng xu ở các tầng tính từ dưới lên lập thành cấp số cộng có 1 4901=u , công sai 

100= −d . Gọi n  là số tầng *( )∈n , ta có: 

[ ] [ ]12 ( 1) 9802 100( 1)
122550 122550 (9902 100 ) 245100

2 2
+ − − −

= = ⇔ = ⇔ − =n

n u n d n n
S n n  

250 4951 122550 0 50⇔ − + = ⇔ =n n n  (nhận) hoặc 2451
50

=n  (loại). 

Vậy mô hình kim tự tháp có 50  tầng. 

Câu 3. 

a) Ta có ( )∈ ⊂P AB ABD  và ( )∈P PQR  nên P  là một điểm chung của hai mặt phẳng. 

Trong mặt phẳng ( )BCD , vì 1 1
3 2

= ≠ =
CR CQ
CB CD

 nên RQ  không song song với BD . Gọi 

= ∩I RQ BD . Khi đó ( )∈ ⊂I BD ABD  và ( )∈ ⊂I RQ PQR  nên I  là điểm chung thứ hai. 

Vậy ( ) ( )∩ =ABD PQR PI . 

b) Trong mặt phẳng ( )ABD , gọi = ∩S PI AD . Vì ( )∈ ⊂S PI PQR  và ∈S AD  nên S  là giao điểm 
của mặt phẳng ( )PQR  và đường thẳng AD . 

c) Gọi E  là trung điểm của BR , khi đó = =BE ER RC . 

Tam giác CDE  có R , Q  lần lượt là trung điểm của CE , CD  nên RQ DE , tức là RI DE . 

Tam giác BRI  có E  là trung điểm của BR  và ED RI  nên D  là trung điểm của BI . 

Tam giác ABI  có AD  và IP  là hai đường trung tuyến cắt nhau tại S  nên S  là trọng tâm tam giác 

ABI . Suy ra 2=SA SD , hay 2=
SA
SD

. 

---------- HẾT ---------- 
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